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R„: Thuốc bán theo đơn

TO HUONG DAN SU DUNG
Lincomycin 500mg- Vién nang cing

Thành phần: Mỗi viên nang cứng Lincomycin chứa:

l5InIGOInyoIn........500mg.
Tá dược (Magnesi stearat) vd 1 vién nang.

Dược lý và cơ chế tác dụng:

   
    

   DUOC |
VATTUYTE |

* Nem    
vi khuẩn Eônpiccác macrolid cine erythromycin va can trở giai doan datsetống tp protein.

Tác dụng chủ yếu của lincomycin là kìm khuẩn, tuy vậy ở nồng độ cao có thê diệt khuân từ từ
đối với các chủng nhạy cảm.

Phổ tác dụng: Thuốc có tác dụng đối với nhiều vi khuẩn ưa khí Gram dương bao gồm các

Staphylococcus, Streptococcus Peptococcus, Bacillus anthracis, Corynebacterium diphtheriae. Tuy
nhiên, không có tác dung voi Enterococcus. Phan lon các vi khuẩn ưa khí Gram âm,
như Emterobacteriaceae kháng lincomycin; khác với erythromycin, Neisseria gonorrhoeae, N.
meningitidis va Haemophilus influenza thuong khang thuốc. Lineomycin có phô tác dụng rộng
đối với các vi khuân ky khí. Các vi khuẩn ky khí Gram (+) nhạy cảm bao gôm Ebacferium
Peptostreptococcus vanhiéu chung Clostridium perfringens va Cl. tetani. Vi liéu cao, lincomycin
có tác dụng đối với các vi khuẩn ky khí Gram âm, trong d6 c6 Bacteroides spp. Thuéc cting cd
một vài tác dụng đối với động vật đơn bào, nên đã được dùng thử trong điều trị bệnh viêm phổi
doPneumocystis carinii và bệnhnhiễm Toxoplasma.
Nong d6 tối thiểu tức chế của lincomycin đối với các chủng vi khuẩn nhạy cảm nhất nằm trong
khoảng từ 0,05- 2 microgam/mI.
Kháng thuốc: Sự kháng thuốc phát triển chậm và tuần tự. Có sự khángchéo với clindamycin.
Phần lớn vi khuan wa khi Gram 4m, nhu Enterobacteriaceae c6 ban chat khang lincomycin, nhung
mot số chủng khác, lúc thường nhạy cảm cũng có thể trở thành kháng thuốc. Cơ chếkháng thuốc,
giống như đổi với erythromycin, gôm có sự methyl hóa vi tri gan trên ribosom, sự đột biến nhiễm
sắc thể của protein của ribosom và trong một số ít phân lập tụ cầu, sự mất hoạt tính enzym do
adenyltransferase qua trung gian plasmid. Sự methyl hóa ribosom dẫn đến hiện tượng kháng chéo
giữa lincomycin và clindamycin.

Dược động học:
Uống 1 diều 500 mg lincomycin, khoảng 20 đến 30% liều được hấp thu qua đường tiêu hóa và đạt
được nông độ đỉnh huyết tương từ 2 - 7 microgam/ml trong vòng 2 - 4 giờ. Thức ăn làm giảm
mạnh tốc độ và mức độ hấp thu. Nửa đời cua lincomycin khoảng 5 giờ. Lincomycin được phân
bố vào các mô, bao gồm cả mô xương và thể dịch, nhưng ít vào dịch não tủy, tuy có thể được
phân bố khá hơn khi màng não bị viêm. Thuốc khuếch tán qua nhau thai và người ta tìm được 0,5
- 2,4 microgam/ml lincomycin trong sita me. Lincomycin không loại đượcnhiều khỏi máu qua
thâm tích. Lincomycin bị khử hoạt một phần ở gan và được bài xuất qua nước tiểu và phân, dưới
dạng không biến đổi và dạng chuyên hóa.
Chỉ định:
- Nhiễm khuẩn nặng do các vi khuẩn nhạy cảm, đặc biệt Staphylococcus, Steptococcus,
Pneumococcus & người bệnh có dị ứng với Penicilin như áp xe gan, nhiễm khuẩn xương do
SIaphylococcus, nhiễm khuân phụ khoa như nhiễm khuẩn ở âm đạo, viêm màng trong tử cung,
viêm vùng chậu, viêm màng bụng thứ phát, áp xe phối, nhiễm khuẩn huyết, mụn nhot biến chứng
và loét do nhiễm khuẩn kykhí.
- Nhiễm khuẩn do các khuẩn kháng Penicilin.
- Nhiễm khuẩnở các vị trí thuốc khác khó tới như viêm cốt tuỷ cấp tính và mãn tính, các nhiễm
khuan do Bacteroides spp.
Liéu ding- Cach ding:
Cách dùng: Uống xa bữaăn, ít nhất 1h trước khiăn.
Liều dùng: - Người lớn: lviên/ lần x 3 lần/ngày, nếu rất nặng 2viên/lần x3 lần/ ngày.
Đối với bệnh nhân suy thận nặng có thể giảm liều xuống còn 25 đến 30% liều thông thường.
Lưuý: Dạng bào chế viên nang Lincomycin 500mg không thích hợp cho liều dùng đối với trẻ em.
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Chống chỉ định:
Quá mẫn với Lincomycin hoặc với các thuốc cùng họ với Pincomycing/
Than trong:

Phải thận trong khi dùng cho người có bệnh đường tiêu hoa, dac bié
tràng.

Người bệnh cao tuổi và nữ có thê bị tiêu chảy nặng hoặc viêm đại tràng
Cần thận trọng với những người bị dị ứng, người bị suy gan hoặc suy this NBS¥v6i nhing
người này, phải điều chỉnh liều lượng cho phù hợp.

Đối với người bệnh điều trị lâu dài bằng Lincomycin và với trẻ nhỏ cần phải theo dõi định kỳ
chức năng gan và huyết học.

Lincomycin có tác dụng chẹn thần kinh-cơ, nên cần thận trọng khi dùng với các thuốc khác có

tác dụng tương tự (các thuốc chong i ia chay nhu Loperamid, thuéc phién lam nang thém viém dai
tràng do làm chậm bài tiết độc tô).

Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác:
Aminoglycosid: Thận trọng khi dùng chung do chưa đánh giáđược độ an toàn.

Kaolin: Lam giảm sự hấp thu của lincomycin. Do đó, nên uống lincomycin 2 giờ sau khi dùng
kaolin.

Thuốc tránh thai dạng uống: Tác dụng của thuốc tránh thai có thể bị ức chế hoặc giảm do rối loạn
vi khuẩn chí bình thường ở ruột làm chẹn chukỳ ruột gan.

Thuốc chẹn thần kinh- cơ: Thận trọng khi phối hợp do có tính chất tương tương tự.

Thức ăn và natri cyclamat: Làm giảm sự hấp thu của lincomycin.
Sử dụng cho phụ nữ có thai: Chưa có thông báo lincomycin gây ra khuyết tat bam sinh. Thuốc
di qua nhau thai va dat khoang 25% nồng độ huyết thanh mẹ ở dây rốn. Các trẻ sinh ra đều chưa
thấy bị ảnh hưởng gì.
Thời kỳ cho con bú: Lincomycin được tiết qua sữa mẹ tới mức có khả năng gây ảnh hưởng xấu
đến trẻ bú mẹ. Đối với những bà mẹ cho con bú khi điều trị bằng Lincomycin phải tránh cho con
bú.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: dùng được.
Tác dụng không mong muốn:

Tác dụng không mong muốn thường gặp nhất là ở đường tiêu hóa, chủ yếulà ia chảy.
Thường gap, ADR > 1/100
Tiêu hóa: Buồn nôn, nôn, ïa chảy, đôi khi do phát triển quá nhiéu Clostridium difficile gay nén.
It gap, 1/1000 < ADR < 1/100
Da: May day, phat ban. a
Các tác dụng khác: Phảnứng tại chỗ sau tiêm bắp, viêm tĩnh mạc huyết khối sau tiêm tĩnh mạch.

Hiếm gdp, ADR < 1/1000

Toan than: Phan tmg phan vé.

Máu: Giảm bạch cầu trung tính (có thể phục hồi được).

Tiêu hóa: Viêm đại tràng màng giả, viêm thực quản khi điều trị bằng đường uống.
Gan: Tăng enzym gan (phục hôi được), như tăng transaminase.

Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc
Hướng dẫn xử trí ADR:
Ia chảy nặng có thể liên quan đến viêm đại tràng màng giả do độc tốgiải phóngtừ sự phát triển
qua mre Clostridium difficile gay ra. Điều này có thé xảyra sau khi điều tri bang lincomycin.
Người cao tuôi và thể trạng xấu có nguy cơ cao. Có thê điều trị phát triển quá mức Clostridium
difficile bằng metronidazol hoặc vancomycin.
Quá liều và cách xử lý:
Biểu hiện: Khi dùng thuốc quá liều có thé gây buồn nôn, nôn, tiêu chảy, có thể gây quá mẫn thần
kinh cơ, đặc biệt ở người suy thận, suy gan.
Xt tri: Gay non, rửa dạ dày sau đó đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Quy cách đóng gói: Hộp 10 vi x 10 viên nang cứng.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
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Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.
Déxa tam fay tré em, đọc kỹ hướng dẫn sử‘dungđế
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